

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/THÁNG 12 LỚP A5
Chủ đề: Thế giới động vật
(Thực hiện 4 tuần, từ ngày 22/ 12/2025 đến ngày 16/ 01/ 2026)

I. Mục tiêu
1. Lĩnh vực phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động
- MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc hoặc bài hát. 
Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 
+ Thể dục buổi sáng.
+ Hoạt động học: Thực hiện trong BTPTC của hoạt động động phát triển vận động (không thực hiện động tác hô hấp).
- MT 8: Phối hợp tay mắt trong vận động; thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong trong thực hiện bài tập tổng hợp:
+ Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m).
+ Ném xa bằng 1 tay, 2 tay.
+ Ném trúng đích 1 tay, 2 tay.
- MT 13: Thực hiện các vận động; phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động:
+ Hoạt động học: Phát triển vận động, tạo hình
+ Hoạt động góc: Góc xây dựng (xây trường mầm non, xây lớp học)
+ Thực hành hoạt động trải nghiệm: Cho trẻ cởi cúc áo, treo dày dép.
1.2. Dinh dưỡng sức khỏe
- MT17: Nói được tên một số thực phẩm hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho...; gạo có thể nấu cơm, nấu cháo...
+ Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến món ăn, thức uống.
+  Hoạt động góc: Góc học tập lô tô dinh dưỡng, nấu ăn.
+ Hoạt động chiều: Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến món ăn, nước uống.
- MT22: Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
+ Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.
+ Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.
+ Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
+ Che miệng khi ho, hắt hơi.
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- MT 23: Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh: Bàn là, bếp điện, bếp lò, nước sôi, những vật sắc nhọn, ao hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
+ Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
+ Chơi, hoạt động theo ý thích.
+ Trao đổi với cha mẹ trẻ.
+ Hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
+ Trẻ chuẩn bị ra về và vệ sinh, trả trẻ. 
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
- MT27: Tò mò, tìm tòi, khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh: như đặt câu hỏi: tại sao? Để làm gì? Làm thế nào? Khi nào?
+ Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống.
+ Hoạt động học: Khám phá về một số con vật nuôi trong gia đình; Khám phá một số con vật sống trong rừng (đặc điểm ích lợi, cách chăm sóc; Trò chuyện về một số chim và côn trùng (so sánh đặc điểm, lợi ích, tác hại, môi trường sống);
+ Hoạt đông ngoài trời: Dạo chơi, trò chuyện về các loại động vật.
- MT 30: Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên.
+ Qúa trình phát triển của cây, con vật, điều kiện sống của một số loại cây, con vật.
+ Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
+ Hoạt động hoc: Khám phá về một số con vật nuôi trong gia đình; Khám phá một số con vật sống trong rừng; Khám phá phân biệt một số con vật sống dưới nước.
+ Hoạt động góc: Góc thiên nhiên, góc học tập.
- MT39: Thể hiện hiểu biết về đôi tượng qua hoạt động: thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề gia đình, trường học, bệnh viện…; mô phỏng vận động/ di chuyển/dáng điệu của con vật.
+ Chơi hoạt động góc, qua các trò chơi vận động.
- MT 40: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
+ Hoạt động học: Đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng.
+ Hoạt động góc: Góc học tập.
+ Trao đổi với cha mẹ trẻ.
- MT 41: Có biểu tượng về số trong phạm vi 10, thêm bớt trong phạm vi 10.
+ Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.
+ So sánh số lượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói kết quả.
+ Hoạt động học:  Nhận biết mối hơn kém trong phạm vi 7.
+ Hoạt động góc: Góc học tập.
- MT 42: Tách, gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng các nhóm.
+ Gộp/ tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác  nhau và đếm.
+ Gộp các nhóm đối tượng và đếm.
+ Tách một nhóm thành  nhóm nhỏ bằng các cách khác nhau.
+ Hoạt động học: Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7.
+ Hoạt động góc: Góc học tập.
- MT 49: Nhận biết đối xứng.
+ Nhận biết đối xứng, hoàn thiện nửa còn lại của các hình.
+ Hoạt động học: Nhận biết đối xứng.
+ Hoạt động góc: Góc học tập.
- MT 66: Nhận biết một số biển báo hiệu giao thông đường bộ, thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi tham gia giao thông.
+ Gọi tên, chỉ được đặc điểm nổi bật, quy định của một số biển báo hiệu giao thông đường bộ (về màu sắc, hình dạng và quy định).
+ Đi bộ trên vỉa hè, tham gia giao thông bên tay phải, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy xe đạp điện, không cầm ô khi điều khiển PTGT.
+ Nhận biết những nơi qua đường an toàn: nơi có vạch kẻ đường; cầu vượt hoặc hầm qua đường dành cho người đi bộ.
+ Cách đội mũ bảo hiểm đúng.
+ Hậu quả của việc không tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.
+ Hoat động chiều: Dạy trẻ kỹ năng sống về an toàn giao thông.
- MT 73: Trẻ biết tiến hành các thí nghiệm STEAM đơn giản ngoài trời.
+ Làm thí nghiệm: Vật chìm – vật nổi.
+ Thí nghiệm: Âm thanh.
+ Thí nghiệm: Hoa nở trong nước.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- MT 78: Kể rõ ràng, có trình tự về sự vật, hiện tượng, câu chuyện nào đó để người nghe có thể hiểu.
+ Kể lại truyện đã nghe theo trình tự.
+ Kể lại sự vệc theo trình tự.
+ Hoạt động hoc: Kể chuyện: Chim Vàng Anh ca hát.
+ Hoạt động góc: Góc thư viện.
- MT 84: Đọc biểu cảm đồng dao, ca dao, thơ dành cho lứa trẻ.
+ Đọc thuộc ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
+ Đọc diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ hò, vè.
+ Minh họa lời bài thơ, đồng dao, hò vè bằng những động tác đơn giản.
+ Hoạt động học: Thơ: Mèo đi câu cá.
+ Hoạt động góc: Góc thư viện.
+ Hoạt đông chiều.
- MT 86: Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện…trong nội dung truyện.
+ Kể chuyện sáng tạo.
+ Trẻ biết bắt chước cử chỉ, điệu bộ của các nhân vật trong truyện.
+ Hoạt động chiều: Cho trẻ tập kể chuyện “Chim Vàng  Anh ca hát ”.
+ Hoạt động góc: Góc sách truyện.
- MT 95: Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
+ Nhận dạng các chữ cái và phát âm được chữ cái đó.
+ Phát ân các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
+ Hoạt động học: LQCC: i, t, c.
+ Hoạt động chiều: Ôn các chữ cái đã học i, t, c.
+ Hoạt động góc:  Đọc các chữ cái trong tên của mình; Đọc các chữ cái bằng tiếng anh
- MT 96: Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình.
+ Hoạ động học: Tập tô chữ cái e, ê
+ Hoạt động góc: Xếp chữ cái đã học bằng các loại hột hạt, bằng các nét; Nặn chữ cái; Ghép các chữ cái
+ Hoạt động chiều: Làm quen chữ cái (Vở chữ cái).
4 . Lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội
- MT 105: Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.
+  Thực hiện được công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...)
+ Hoạt động chơi.
+ Trong giờ ăn trưa, chiều ăn bữa phụ.
+ Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- MT 115: Biết chờ đến lượt.
+ Chờ đến khi tham gia vào các hoạt động, không chen lấn, xô đẩy bạn.
+ Xếp hàng ngay ngắn khi thể dục.
+ Không chạy từ hàng này sang hàng kia khi tập thể dục.
- MT 118: Trẻ quan tâm đến sự công bằng cho nhóm bạn. Biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn .
+ Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn .
+ Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bạn.
+ Nhận xét và thái độvới hành vi “đúng” – “sai” – “xấu”.
+ Hoạt động góc: 
+ Hoạt động chơi: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, hột hạt, lá cây; chơi theo ý thích ở các góc. 
+ Hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
- MT 119: Thích trăm sóc cây, con vật thân thuộc.
+ Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối.
+ Hoạt động lao động, thu dọn đồ dùng
+ Hoạt động  ngoài trời: Quan sát các con vật.
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
- MT 125: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
+ Nghe và hường ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
+  Hát theo cô được một số câu hát, bài hát đơn giản bằng Tiếng Anh, một số làn điệu dân ca...
+ Nghe hát: Cò lả; Lý con sáo; Tôm cá cua thi tài … 
+ Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất; Tai ai tinh; Ai đoán giỏi.
+ Hoạt động chơi: Vui văn nghệ cuối tuần.
- MT 126: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ cử chỉ.
+ Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non.
+ Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm bài hát.
+ Hoat động học: Hát, vận đông: Cháu yêu bà; Cả nhà thương nhau; Bé quét nhà ; Cô và mẹ. 
+ Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất; Tai ai tinh; Ai đoán giỏi.
+ Hoạt động chơi: Vui văn nghệ cuối tuần.
- MT 130: Biết sự dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản.
+ Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm.
+ Hoạt động trải nghiệm: Làm đồ các con vật từ lá cây, hột hạt.... liệu đơn giản, sẵn có: Lá cây, hột hạt, vỏ chai nhựa....
- MT 131: Trẻ biết phối hợp màu sắc, hình dạng, đường nét để tạo ra sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối, màu sắc hài hòa.
+ Phối hợp kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét và bố cục.
+ Hoạt động học: Vẽ chú vịt con.
+ Hoạt động góc: Vẽ, tô màu con vật nuôi, con vật sống trong rừng, con vật sống dưới nước...
+ Hoạt động chiều.
- MT 132: Phối hợp các kĩ năng vẽ, cắt, xé dán, để tạo thành một bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
+ Hoạt động học: Cắt, dán động vật sống trong rừng; Xé dán đàn cá.
+ Hoạt động góc: Góc tạo hình.
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu
- Biết mối quan hệ giữa cấu tạo với môi trường sống, với vận động hoặc cách kiếm ăn của 1 số con vật nuôi. 
- Trẻ  biết gọi đúng tên một số loài động vật sống trong rừng, phân biệt được đặc điểm nổi bật về cấu tạo, vận động, thức ăn thói quen thích nghi với môi trường sống của một số loài vật sống trong rừng. Biết mối quan hệ giữa cấu tạo với môi trường sống, cách kiếm ăn của một số con vật sống trong rừng. 
- Trẻ biết được ích lợi của các con vật sống trong rừng đối với đời sống và sức khỏe con người.
- Biết có nhiều loại động vật sống dưới nước, phân biệt được đặc điểm (kích thước, hình dạng, màu sắc …) của một 
 số con vật sống dưới nước. Gọi đúng tên một số loài cá và kể được một số bộ phận chính bên ngoài của cá.
- Biết ích lợi của một số con vật sống dưới nước đối với con người. Trẻ biết được điều kiện, môi trường sống của một số con vật sống dưới nước.
- Biết có nhiều loại côn trùng và chim, phân biệt được (đặc điểm, kích thước, hình dạng, màu sắc …) của một số con côn trùng và chim.
- Gọi đúng tên một số loài chim và côn trùng và kể được một số bộ phận chính bên ngoài của chim và côn  trùng.
- Biết ích lợi và tác hại của một số con côn trùng và chim đối với đời sống và sức khỏe con người.
- Trẻ biết được điều kiện, môi trường sống của một số con chim và con trùng.
- Trẻ biết được có nhiều loại chim và côn trùng khác nhau.
-  Trẻ biết cách ném trúng đích bằng 1 tay. 
- Trẻ biết phối hợp tay, chân khi ném trúng đích bằng 2 tay.
- Trẻ biết cách ném xa bằng một tay.
- Trẻ biết ném xa bằng hai tay.  
- Trẻ nhận biết đối xứng.
- Trẻ nhận biết số 7, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 7.
- Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7. 
- Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 7.
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái i, t, c.
- Trẻ nhận biết tên bài thơ, câu chuyện, hiểu nội dung bài thơ, câu chuyện.
- Trẻ biết cách cầm bút, ngồi đúng tư thế khi vẽ, viết, tô màu.
- Trẻ biết tên, nội dung các bài hát, bài múa, bài thơ, đồng dao ca dao về chủ đề.
- Trẻ nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát.
- Biết sử dụng các hình để chắp ghép tạo thành các hình giống các con vật.
- Trẻ biết cất, lấy đồ dùng, đồ chơi.
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi, biết tên trò chơi, trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm.
- Rèn kỹ năng so sánh những điểm giống nhau và khác nhau của một số con vật nuôi trong gia đình (cấu tạo, hình
dạng, màu sắc, môi trường sống…).
- Rèn kỹ năng biết so sánh, nhận xét những đặc điểm giống nhau và khác nhau rõ nét của một số con vật.
- Rèn kỹ năng so sánh nhưng điểm giống nhau và khác nhau của một số động vật sống dưới.
- Rèn kỹ năng phân biệt được môi trường sống của động vật sống dưới nước.
- Rèn cho trẻ biết so sánh nhưng điểm giống nhau và khác nhau của một số loại chim và côn trùng.
- Rèn kỹ năng nhận biết đối xứng cho trẻ.	
- Rèn kỹ năng đếm, so sánh trong phạm vi 7.
- Rèn kỹ năng so sánh thêm - bớt trong phạm vi 7.
- Rèn kỹ năng tách 7 đối tượng theo các cách khác nhau.
- Rèn kỹ năng biết phối hợp chân tay nhịp nhàng để ném trúng đích bằng 1 tay.
- Rèn kỹ năng phối hợp chân, tay nhịp nhàng khi ném trúng bằng 2 tay.
- Rèn kỹ năng phối hợp chân tay nhịp nhàng khi ném xa bằng một tay.
- Rèn cho trẻ phối hợp chân tay nhịp nhàng khi ném xa bằng 2 tay.
- Rèn kỹ năng vẽ, tô màu, nặn, cắt dán… các con vật nuôi trong gia đình, sống dưới nước, con côn trùng và chim, con vật sống trong rừng.
- Rèn kỹ năng so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa hai chữ cái i, t. 
- Rèn luyện cách phát âm, phân biệt đúng chữ cái.
- Rèn kỹ năng tô trùng khít chữ cái i, t, c theo nét chấm mờ.
- Rèn kỹ năng đọc thơ, hát, kể chuyện, đọc thơ về các con vật nuôi trong gia đình, con vật sống dưới nước, con vật sống trong rừng, con côn trùng và chim.
- Rèn cho trẻ có kĩ năng nghe nhạc, hát, vận động, múa. Trẻ biết hát múa, biểu diễn tự nhiên.
- Rèn kỹ năng biểu diễn tự nhiên các bài hát, bài múa, bài thơ, đồng dao ca dao.
- Rèn cho trẻ kỹ năng cất, lấy đồ dùng, đồ chơi, làm việc theo nhóm. 
- Trẻ biết yêu quý các con vật, mong muốn được chăm sóc và có 1 số kỹ năng, thói quen chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động tập thể, hoạt động rèn luyện cơ thể và có khả năng thể hiện cảm xúc qua các hoạt động múa hát, hoạt động theo nhạc và tạo hình. 
- Trẻ biết ơn những người đã huấn luyện các con thú rừng để biểu diễn xiếc cho mọi người xem.
- Trẻ yêu thích các con vật sống trong rừng biết bảo vệ các loại động vật quý hiếm, không săn bắt thú rừng...
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường ao hồ, sông suối, biển không bị ô nhiễm để đàn cá phát triển.
- Đảm bảo an toàn khi gần ao, hồ. 
- Biết được ích lợi, dinh dưỡng của các món ăn chế biến từ tôm, cua, cá, ốc.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ để các loại côn trùng không sinh sôi nảy nở.
- Biết cách chăm sóc cho bản thân để tránh bệnh tật.
- Biết được ích lợi, tác hại của các con chim và côn trùng.
      2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo mội trường lớp học.
- Trang trí lớp học theo chủ đề thế giới động vật.
- Làm đồ dùng, đồ chơi tại các góc.
-  Sắp đặt đồ dùng đồ chơi khoa học.
-  Tạo môi trường lớp học nổi bật chủ đề.
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Làm các con vật , mô hình trang trại chăn nuôi,  đồ chơi cho trẻ tranh ảnh về chủ đề thế giới động vật.
- Đồ dùng đồ chơi trong trường, tranh minh họa thơ minh họa chuyện, đồ dùng học liệu, các khối gỗ búp bê, đồ dùng, dụng cụ âm nhạc.
- Đĩa nhạc, vòng gậy, cây hoa.
- Powpoint các nét cơ bản.
- Gía để tranh, loto nét của cô.
- Nhạc bài hát chủ đề.
- Tranh ảnh, đĩa, đồ dùng phục vụ các góc.
- Một số đồ dùng, đồ chơi có số lượng tương ứng với chữ số.
- Thẻ chữ số, thẻ hình vuông, hình tròn.
- Vạch kẻ.
- Tranh minh họa câu chuyện, bài thơ: Tay phải, tay trái; Những con mắt…
c. Tài liệu, học liệu của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Địa điểm sạch sẽ, an toàn.
-  Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động: vở tạo hình, vở bé làm quen với toán, vở làm quen chữ cái, bút chì, sáp màu, bảng đen; đồ chơi như: đồ chơi xây dựng, đồ chơi bán hàng, đồ chơi nấu ăn….; mũ múa, phách tre, xắc xô…. Vòng thể dục, gậy thể dục…
- Trang phục gọn gàng phù hợp để tham gia các hoạt động thuận tiện.
- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ mọi lúc, mọi nơi. 
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 22/12 - 26/12)
	Tuần 2
( Từ 29/12-02/01/2026)
	Tuần 3
( Từ 05/01-09/01/2026)
	Tuần 4
( Từ 12/01-16/01/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Động vật nuôi trong gia đình.
	Động vật sống trong rừng
	Động vật sống dưới nước
	Chim và côn trùng
	

	Đón trẻ,
trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
Chú ý đến kỹ năng đi lên xuống cầu thang, nhận biết điểm danh, đồ dùng cá nhân của trẻ. 
- Trò chuyện với trẻ về những thức ăn bé thích và không thích; Giữ gìn vệ sinh, sức khoẻ cá nhân.
- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, sự khác biệt khi ở trường và ở nhà. Ở lớp con có ai?  Hỏi trẻ xem trẻ thích điều gì khi đến trường, lớp, khi đến lớp trẻ được làm những gì? Chuẩn bị cho trẻ những tâm lý vui vẻ khi đến lớp. 
- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc theo ý thích, để trẻ vui vẻ, hào hứng.
	





	TD sáng
	+ Hô hấp:  Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa nên vai, đưa ra ngang.
+ Bụng: Cúi gập người về phía trước.
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tách khép chân
Rèn kỹ năng xếp hàng, đi theo hàng khi ra sân và khi về lớp.
	

	
Hoạt động học
	Thứ 2
	                KPXH
Khám phá về một số con vật nuôi trong gia đình.
	                 KPKH
Khám phá một số con vật sống trong rừng (đặc điểm ích lợi, cách chăm sóc).
	KPKH
Khám phá phân biệt một số con vật sống dưới nước (đặc điểm, lợi ích, vận động và môi trướng sống).
	          KPXH
Trò chuyện về một số 
côn trùng và chim (so sánh đặc điểm lợi ích, tác hại, môi trường sống).
	

	
	Thứ 3
	          LQVT
- Nhận biết đối xứng.
 Rèn kỹ năng lấy và cất đồ dùng gọn gàng.

	LQVT
 - Đếm đến 7. Nhận biết các nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết số 7.
Rèn kỹ năng lấy và cất đồ dùng gọn gàng.

	LQVT
Nhận biết mối quan
hệ hơn .
Dạy trẻ kỹ năng so sánh, thêm bớt bớt trong phạm vi 7.
	Tạo hình
Vẽ con cua.
 Rèn kỹ năng vẽ cho trẻ.

	

	
	Thứ4
	Tạo hình
Vẽ chú vịt con .
Tăng cường rèn tư thế ngồi học, cách cầm bút, cách lấy và cất học liệu.
	              Tạo hình
Cắt, dán động vật sống trong rừng. 
Rèn kỹ năng cắt dán cho trẻ.

	Tạo hình
Xé, dán con cá.
Tăng cường rèn tư thế 
ngồi học, cách cầm bút, cách lấy và cất học liệu.

	LQVT
Tách, gộp trong phạm vi 7.
Dạy trẻ kỹ năng tách gộp.

	

	
	Thứ5
	Thể dục
-  Ném trúng đích 1 tay
+ Trò chơi:  Chuyền bóng qua đầu.
Rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ.
	LQCV
Làm quen chữ cái:   i, t, c ;
Rèn kỹ năng nhận biết
và phát âm đúng chữ 
cái.
	Thể dục
-  Ném trúng đích bằng 2 tay ;
+ TC: Bò giống chú gấu.
Tăng cường rèn đội hình, đội ngũ, tư thế  và xếp hàng cho trẻ.

	LQCV
Tập tô chữ cái i, t, c Rèn kỹ năng cầm bút, tô đồ trùng khít nét chấm mờ cho trẻ.
	

	
	Thứ6
	LQVH
- Thơ:  Mèo đi câu cá.
	Âm nhạc 
- Hát và vỗ tay theo nhịp bài: Gà trống, mèo con và cún con
- Nghe hát: Gà gáy;
- Trò chơi âm nhạc: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	LQVH
- Truyện: Chim Vàng Anh ca hát.
	Âm nhạc 
- Hát, vận động theo tiết tấu chậm: Chị ong nâu và em bé.
- Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn.
- TCÂN: Thi xem ai nhanh.
	

	

Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ:    Dạo chơi vườn cổ tích.
- TCVĐ: Tìm lá cho cây.
- Chơi tự chọn:   Chơi với lá cây, bóng, hột hạt.
Rèn kỹ năng chơi với các đồ chơi NT
	- HĐCCĐ:   Dạo chơi, trò chuyện về  một số con vật sống trong rừng.
- TCVĐ:  Bò giống chú gấu.
- Chơi với bóng, hột hạt, nhặt lá rụng.
	- HĐCCĐ:  Quan sát
Hoa phải bỏng
- TCVĐ:  Sói và dê, đàn chuột con.
- Chơi tự chọn: Xếp hình, xâu vòng, vẽ phấn
Rèn luyện sự nhanh nhẹn, sức khỏe.

	- HĐCCĐ: Dạo chơi, quan sát bầu trời.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự chọn: 
Chơi với hột 
hạt, bóng, lá cây.

	

	
	Thứ3
	- HĐCCĐ: Dạo chơi, trò chuyện về con gà trống.
-  TCVĐ:   Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự chọn:  Chơi với hột hạt, bóng, lá cây.

	- HĐCCĐ: Quan sát: bồn hoa.
- TCVĐ: Con quạ và con gà; Kiến chuyển hàng.
- Chơi tự chọn: Chơi với lá, câu cá, nước. Đồ chơi ngoài trời.
	- HĐCCĐ : Quan sát con cá
- TCVĐ: Tung bóng, kéo 
Co.
- Chơi tự chọn: Lá cây, hột hạt, đồ chơi ngoài trời .
	- HĐCCĐ: Quan sát: 
Thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Đàn ong, Bắt chiếc tiếng kêu con vật
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, hột hạt, lá cây

	

	
	Thứ4
	- HĐCCĐ:  Thực hành hoạt động trải nghiệm: Trẻ cùng cô làm ngôi nhà từ lá cây, giấy vụn, hột hạt
- TCVĐ:  Chi chi chành chành.
- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước.

	- HĐCCĐ:  Thực hành hoạt động trải nghiệm: Cho trẻ làm các con vật bằng lá cây, hột hạt...
- TCVĐ:  Lộn cầu vồng.
-  Chơi với cát với nước
	- HĐCCĐ: Dạo chơi 
vườn cổ tích.
- TCVĐ: Tìm lá cho cây.
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, bóng, hột hạt.

	- HĐCCĐ: Dạo chơi vườn rau của bé.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng, hột hạt.
	

	
	Thứ5
	 - HĐCCĐ: Hoạt động tại góc thư viện ngoài trời.
-  TCVĐ : Kéo co
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, ném túi cát.
Rèn kỹ năng cất,  lấy đồ dùng, sách truyện đúng nơi quy định.

	- HĐCCĐ: Dạo chơi 
vườn cổ tích.
- TCVĐ: Bánh xe quay
-  Chơi tự chọn. 

	-  HĐCCĐ: HĐTN Trẻ làm con vật từ lá cây.
 - TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, hột hạt: xếp hình chú cá, câu cá...
	- HĐCCĐ:
Thí nghiệm: Âm thanh
- TCVĐ: Thỏ đổi chuồng; Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, hột hạt, lá cây, đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ6
	- HĐCCĐ:  Tổ chức chăm sóc vườn rau khu vực của lớp.
- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước.
	- HĐCCĐ:  Tổ chức chăm sóc bồn hoa khu vực của lớp. 
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ:  Tổ chức cho trẻ chăm sóc vườn cây ăn quả khu vực của lớp.
- Chơi tự chọn.

	- HĐCCĐ:  Tổ chức chăm sóc bồn hoa khu vực của lớp. 
- Chơi tự chọn.
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	Thứ3
	HĐ trải nghiệm.
Thí nghiệm: Hoa nở trong nước.

	HĐ  Trải nghiệm.
Giao lưu trò chơi dân gian: “Dung dăng dung dẻ”; “Bịt mắt đá bóng”
	HĐ trải nghiệm.
  Làm thí nghiệm: Vật chìm – vật nổi.
	HĐ trải nghiệm:
Giao lưu văn nghệ.
	

	
Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
T1:  Xây trang trại chăn nuôi.
T2:  Xây vườn bách thú.
T3:  Xây ao thả cá.
T4:  Xây trang trại
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: Xây trang trại chăn nuôi, xây vườn bách thú, xây ao thả cá…
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: Ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây.
- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa
- Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép...
- Các loại con vật, mô hình trang trại…
c) Cách chơi
Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.
2. Góc phân vai: 
- T1: Gia đình, bán hàng, cô giáo.
- T2:  Gia đình, bán hàng, bác sỹ.
- T3, 4:  Mẹ con, Phòng khám bệnh, Bán hàng.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết một số công việc của cô bán hàng, công việc của bác sĩ. Hiểu được vai trò của từng người trong việc chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ các bé.
- Trẻ biết nhập vai, thể hiện lời nói và hành động phù hợp với vai chơi. Rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác với bạn trong nhóm chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết yêu quý kính trọng bác sĩ, người bán hàng và những người thân trong gia đình. Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi trong góc phân vai.
b) Chuẩn bị
- Đồ dùng đồ chơi cho góc chơi: Đồ dùng nấu ăn, đồ dùng gia đình, rau, củ, quả, trang phục của trẻ, bộ đồ chơi bác sĩ, đồ chơi các con vật, vật nuôi…
c) Cách chơi
- Một trẻ đóng cô giáo các trẻ khác làm học sinh làm theo lời cô giáo. Chơi đóng vai gia đình, lớp học. Trẻ phân vai bố, mẹ, các con, phân công cho từng người trong gia đình, phân vai bác sĩ bệnh nhân; Với người bán hàng… Khi bán hàng thì các bạn có thái độ ntn? Cô giúp trẻ nhận vai chơi. Hướng dẫn trẻ 1 số kỹ năng của vai chơi. Gợi ý giúp đỡ trẻ bước đầu liên kết các góc chơi giao lưu.
3. Góc tạo hình
T1: Vẽ, tô màu con vật nuôi.
T2: Nặn các con vật sống trong rừng.
T3: Vẽ, nặn con vật sống dưới nước.
T4: Vẽ, nặn con chim, côn trùng.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết cầm bút đúng cách để vẽ và tô màu, trẻ ngồi ngay ngắn khi tô vẽ. Trẻ biết sử dụng đất nặn để nặn đồ chơi.
- Trẻ có kỹ năng vẽ những nét đơn giản và tô màu cho bức tranh, trẻ có kỹ năng xoay tròn, bóp bẹp để nặn đồ chơi.
- Trẻ vui vẻ, tích cực, sáng tạo.
b) Chuẩn bị:  
Giấy A4, bút chì, sáp màu, đất nặn, bảng con
c) Cách chơi: Trẻ dùng bút chì, sáp màu để vẽ và tô màu các con vật, dùng giấy màu, keo để xé dán các con vật, dùng đất nặn để nặn các con vật..
4. Góc thư viện: 
T1, T2, T3, T4: Xem tranh ảnh về chủ đề thế giơi động vật.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết lật, giở sách ra xem và trò chuyện về nội dung của bức tranh
- Trẻ có khả năng quan sát ghi nhớ.
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.
b) Chuẩn bị
Tranh, ảnh, sách, báo, lô tô về chủ đề  thế giới động vật .
c) Cách chơi: Cô gợi ý cho trẻ dở sách và xem tranh ảnh về động vật và kể chuyện theo tranh trong chủ đề.
5. Góc âm nhạc
T1, T2, T3, T4: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề thế giới động vật.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết hát, vận động tự do theo giai điệu của các bài hát, sử dụng nhạc cụ đúng cách.
- Trẻ vui vẻ tích cực tham gia cùng các bạn
b) Chuẩn bị
Dụng cụ âm nhạc: Đàn, xắc xô, phách tre, trống, mũ múa
c) Cách chơi
- Trẻ nhận vai chơi: 1 người dẫn chương trình, một nhóm biểu diễn, các bạn còn lại làm khán giả.
6. Góc học tập
T1: Xếp động vật nuôi và so sánh.
T2: Phân loại đồ dùng.
T3: Làm sách chủ đề, các loại sách góc.
T4: Chọn và phân loại các động vật 
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết xếp số lượng các loại con vật.
- Trẻ biết thực hiện sách chủ đề, sách góc theo yêu cầu.
- Trẻ có kỹ năng ghi nhớ có chủ đích.
- Trẻ tập chung chú ý khi chơi.
b) Chuẩn bị
- Tranh ảnh các con vật, đồ dùng, đồ chơi, sách chủ đề, sáp màu…
c) Cách chơi
Cô nêu mục đích yêu cầu và trẻ cùng nhau bàn bạc thảo luận, chia sẻ cùng nhau để giải quyết vấn đề.
7. Góc thiên nhiên
T 1, 2, 3, 4: Trẻ chăm sóc cây ở góc thiên nhiên
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết cách tưới cây, lau lá và chăm sóc cây.
- Trẻ có kỹ năng làm việc chăm chỉ.
-  Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
b) Chuẩn bị
Dụng cụ chăm sóc cây nhỏ, gáo múc nước, khăn lau lá.
c) Cách chơi
Cô nêu mục đích yêu cầu,1 trẻ sẽ phân chia đồ dùng và công việc cho các bạn trong nhóm, các bạn cùng nhau làm việc và chia sẻ cách làm với nhau.
8. Góc kỹ năng sống
T1, 2, 3, 4: Trẻ gấp quần áo, tết tóc.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết thực hiện các hoạt động tự phục vụ như gấp quần áo, tết tóc.
- Trẻ có ý thức giữ gìn, bảo quản, cất đồ dùng của cá nhân đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
Góc chơi, quần, áo của trẻ, dây đan kết.
c) Cách chơi
Cô hỏi trẻ khi trẻ để quần áo được gọn gang các con sẽ làm gì? Con định gấp quần, áo như thế nào? Trẻ nêu cách làm của mình và cô giúp đỡ trẻ trong quá trình trẻ thực hiện.
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vs
	- Dạy trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi ăn xong và khi mặt bẩn. Nhắc nhở trẻ kiên nhẫn, tôn trọng bạn khác, chờ đến lượt….
- Trẻ cùng cô chuẩn bị các điều kiện cho giờ ăn, khăn, bát, thìa, đĩa.
- Cho trẻ ngồi vào bàn ăn, cô giới thiệu các món ăn, nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa, động viên trẻ ăn hết xuất ngồi ngay ngắn khi ăn, cầm thìa đúng cách, ăn gọn gàng.
-  Cho trẻ đi ngủ đúng giờ, đi vệ sinh trước khi đi ngủ, khi đi ngủ nằm ngay ngắn, không nô nghịch, nói chuyện. Cô bao quát trẻ ngủ.
- Giáo dục giới tính cho trẻ khi đi vệ sinh, khi ngủ đúng nơi quy định của bạn nam, bạn nữ và kỹ năng phòng tránh xâm hại.

	

	

Hoạt động chiều 



	Thứ 2
	Nặn một số con vật nuôi trong gia đình. Rèn kỹ năng nặn khéo léo cho trẻ
	Nặn một số con vật sống trong rừng.

	Nặn con vật sống dưới nước.
Rèn kỹ năng nặn cho trẻ
	- Ôn các bài thơ trong chủ đề.

	

	
	Thứ 3
	Thực hiện sách: Bé làm quen với toán và tập tô chữ số.
   Rèn kỹ năng gấp vở,
 gấp sách, cất sách vở đúng chiều.
	Thực hiện sách: Bé làm quen với toán và tập tô chữ số.
     Rèn kỹ năng gấp vở,
 gấp sách, cất sách vở đúng chiều.

	- Thực hiện sách: Bé làm quen với toán.
Tiếp tục rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ.
	Dạy trẻ  KN  về  ATGT  (Xem 1 video tôi yêu Việt Nam tập 15: Chuyến du ngoại trên chợ nổi-an toàn khi đi thuyền.
Rèn kỹ năng chấp hành luật ATGT.
	

	
	Thứ 4
	-  Trò chuyện về cách 
phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự  cố gây cháy nổ.
[bookmark: _GoBack] 
	Hướng dẫn trò chơi mới:
“Gấu và ong” 
  Rèn kỹ năng chơi  cho
 trẻ.
	Hướng dẫn trò chơi (mới) Tôm nhảy.
Rèn kỹ năng chơi  cho
 trẻ.
	- Thực hiện sách: Bé làm quen với toán.
Tiếp tục rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ.
	

	
	Thứ 5
	Đọc cho trẻ nghe  câu chuyện: Vì sao Hươu có sừng?
Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ cho trẻ.
	Thực hiện vở tập tô và làm quen chữ cái.
Tiếp tục rèn kỹ năng 
cầm bút, tư thế ngồi 
cho trẻ.

	Ôn các bài thơ có trong
 chủ đề.

	- Ôn các chữ cái đã học.
Thực hiện vở tập tô và làm quen chữ cái i, t, c.
 Tiếp tục rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ.
	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan



IV. Tổ chức hoạt động

